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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ VÀ GIÁ GIAO CẤP QUYỀN KHAI THÁC MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; 
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ;
Căn cứ Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành "Quy chế tạm thời đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dung thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá tại tờ trình số: 349/TTr/STC ngày 25 tháng 02 năm 2011 về việc "Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá sàn đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thanh Hoá; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (QĐCĐ 11-007).
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ VÀ GIÁ GIAO CẤP QUYỀN KHAI THÁC MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/2011/QĐ-UBND ngày 04 /4/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi áp dụng.
Áp dụng đối với các loại mỏ khoáng sản là cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là mỏ vật liệu xây dựng) thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh. 
Điều 2. Điều kiện của mỏ khi xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Là những mỏ vật liệu xây dựng thuộc danh mục được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá, xác định giá giao để cấp quyền khai thác mỏ hàng năm.
2. Đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả thăm dò, khảo sát trữ lượng, chất lượng mỏ. 
3. Mỏ đã được giải phóng mặt bằng(GPMB);
4. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này;
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Xây dựng danh mục các mỏ vật liệu xây dựng phải đấu giá, định giá giao để cấp quyền khai thác hàng năm; thực hiện GPMB và thuê tổ chức tư vấn thăm dò, khảo sát mỏ vật liệu xây dựng:
1. Xây dựng danh mục các mỏ vật liệu xây dựng phải đấu giá, định giá giao.
Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan lập danh mục các mỏ vật liệu xây dựng phải đấu giá, định giá giao để cấp quyền khai thác, trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Thực hiện công tác GPMB.
- Đối với những mỏ vật liệu xây dựng phải thực hiện công tác GPMB.
Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục mỏ vật liệu xây dựng phải đấu giá, định giá giao để cấp quyền khai thác, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các huyện), nơi có mỏ phải triển khai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện GPMB.
- Nguồn kinh phí thực hiện GPMB được tạm ứng từ nguồn sự nghiệp môi trường thuộc ngân sách tỉnh hàng năm và được hoàn ứng bằng nguồn thu của các chủ mỏ được cấp quyền khai thác qua đấu giá hoặc định giá giao. 
Sở Tài chính căn cứ dự toán kinh phí GPMB do Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt và tờ trình xin tạm ứng kinh phí của các huyện, chủ động trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho các huyện tạm ứng nguồn để thực hiện công tác GPMB, thu hồi hoàn ứng ngay sau khi chủ mỏ nộp tiền.
3. Xác định trữ lượng, chất lượng mỏ vật liệu xây dựng và khối lượng mỏ có thể khai thác trong một năm:
Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn có đủ năng lực để thăm dò, khảo sát. Tổ chức tư vấn sau khi thăm dò, khảo sát tiến hành lập báo cáo kết quả thăm dò, khảo sát. Báo cáo thăm dò, khảo sát phải cung cấp tối thiểu được các thông tin sau:
- Khái quát được vị trí, điều kiện hạ tầng giao thông ra vào và điều kiện khai thác mỏ. 
- Xác định trữ lượng mỏ vật liệu xây dựng tại thời điểm thăm dò, khảo sát;
- Xác định thành phần và tỷ trọng chủ yếu trong mỏ vật liệu xây dựng và nhóm sản phẩm sau khai thác, chế biến mỏ. 
- Xác định trữ lượng có thể bồi lắng bổ sung cho mỏ hàng năm (đối với mỏ cát).
- Xác định khối lượng mỏ có thể khai thác trong một năm (theo năng lực khai thác trung bình của nhóm ngành nghề khai thác).
Sau khi nhận được báo cáo kết quả thăm dò, khảo sát của tổ chức tư vấn, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các ngành liên quan thẩm định báo cáo thăm dò, khảo sát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (trong đó có đề xuất số năm cấp quyền khai thác). 
Điều 4. Lựa chọn tổ chức định giá; căn cứ định giá; trình tự, thủ tục định giá một đơn vị (m3) vật liệu xây dựng để đấu giá, định giá giao để cấp quyền khai thác.
1. Lựa chọn tổ chức định giá.
- Đối với loại mỏ vật liệu xây dựng tại khu vực, địa phương chưa có mỏ nào (cùng loại, cùng thời gian và điều kiện tương tự) phải thuê tổ chức tư vấn định giá thì uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn định giá đơn vị (m3) vật liệu xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước về định giá.
- Đối với khu vực, địa phương có loại mỏ (cùng loại, cùng thời gian và điều kiện tương tự) đã thuê tư vấn thẩm định, giao Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 
2. Phương pháp và căn cứ để định giá một đơn vị (m3) vật liệu xây dựng.
- Đơn giá vật liệu xây dựng được xác định theo giá thị trường;
- Tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp định giá theo quy định pháp luật về định giá, gắn với các điều kiện về vị trí, mức độ thuận lợi về hạ tầng giao thông, điều kiện khai thác, tỷ trọng các thành phần trong mỏ và sản phẩm sau khai thác, chế biến từ mỏ của mỏ mỏ cần xác định giá. 
- Đơn giá một đơn vị (m3) vật liệu xây dựng được xác định theo hình thức nộp tiền một lần cho toàn bộ thời gian được cấp phép khai thác mỏ. 
3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian thuê tư vấn định giá.
3.1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ:
- Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm cung cấp hồ sơ liên quan đến kết quả thăm dò, khảo sát mỏ cho Sở Tài chính ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh (đối với mỏ đã cấp quyền khai thác phải định giá lại).
- UBND huyện (nơi có mỏ) gửi về Sở Tài chính quyết định phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB. 
- Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thăm dò, khảo sát mỏ của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện GPMB của huyện, Quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh (đối với mỏ đã cấp quyền khai thác phải định giá lại), Sở Tài chính tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn để định giá một đơn vị (m3) vật liệu xây dựng. Sở Tài chính có trách nhiệm gửi các hồ sơ liên quan đến mỏ cho tổ chức tư vấn định giá và đôn đốc tổ chức tư vấn thực hiện theo hợp đồng đã ký. 
3.2. Thời gian thực hiện việc định giá một mỏ của tổ chức tư vấn: Tối đa 10 ngày làm việc.
4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian định giá do Sở Tài chính thực hiện (Đối với khu vực, địa phương có loại mỏ cùng loại, cùng thời gian và điều kiện tương tự đã thuê tư vấn định giá).
4.1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ:
Sở Tài chính đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện (nơi có mỏ) gửi hồ sơ liên quan đến kết quả thăm dò, khảo sát mỏ của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh (đối với mỏ đã cấp quyền khai thác phải định giá lại) và báo cáo kết quả thực hiện GPMB, so sánh với kết quả định giá loại mỏ (cùng loại) tại khu vực, địa phương đã thuê tư vấn thẩm định trước đó để tổ chức định giá.
4.2. Thời gian định giá: Thời gian thực hiện việc định giá một mỏ của Sở Tài chính: Tối đa 05 ngày làm việc.
Điều 5. Phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá, giá giao:
1. Phương pháp xác định giá khởi điểm:
1.1. Đối với mỏ phải đấu giá:
Giá khởi điểm để đấu giá = Đơn giá 01m3 vật liệu xây dựng nhân (x) với khối lượng mỏ khai thác trong một năm nhân (x) với số năm được cấp quyền khai thác do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Giá khởi điểm đối với các vòng đấu tiếp theo bằng giá trả cao nhất của vòng đấu trước đó cộng với bước giá. Bước giá của mỗi vòng đấu thực hiện theo quy định tại phương án đấu giá do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
1.2 Đối với mỏ cấp quyền khai thác không thông qua hình thức đấu giá, giá giao cấp quyền khai thác được xác định như sau:
Giá giao cấp quyền khai thác mỏ = Đơn giá 01m3 sản phẩm xây dựng nhân (x) khối lượng mỏ khai thác trong một năm nhân (x) với số năm được cấp quyền khai thác do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
2. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện:
2.1. Tại Sở Tài chính:
Sau khi nhận được thông báo kết quả định giá của tổ chức tư vấn được thuê hoặc kết quả định giá do Sở Tài chính thực hiện (Đối với khu vực, địa phương có loại mỏ cùng loại, cùng thời gian và điều kiện tương tự đã thuê tư vấn định giá), Sở Tài chính căn cứ vào trữ lượng, chất lượng mỏ, hình thức giao mỏ, số năm được cấp quyền khai thác để xây dựng giá khởi điểm đấu giá, xây dựng giá giao không thông qua hình thức đấu giá để cấp quyền khai thác mỏ, trình Chủ tich UBND tỉnh phê duyệt. 
- Hồ sơ trình bao gồm:
+ Quyết định phê duyệt kết quả thăm dò, khảo sát mỏ của Chủ tịch UBND tỉnh (bản gốc);
+ Kết quả định giá của tổ chức tư vấn (bản gốc);
+ Dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá, giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng( Chuyển bản dự thảo quyết định đồng thời về Văn phòng UBND tỉnh qua đường thư điện tử hoặc mail của chuyên viên thụ lý hồ sơ và phòng hành chính).          
- Thời gian thực hiện tại Sở Tài chính là 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được kết quả định giá của tư vấn hoặc kết quả định giá của Sở Tài chính)
2.2. Tại Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nhận được Tờ trình của Sở Tài chính, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ trình của Sở Tài chính cho chuyên viên được giao nhiệm vụ thực hiện, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.            
- Hồ sơ trình bao gồm:
+ Quyết định phê duyệt kết quả thăm dò, khảo sát mỏ của Chủ tịch UBND tỉnh (bản gốc);
+ Kết quả định giá của tổ chức tư vấn (bản gốc);
+ Dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá, giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng
- Thời gian thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh là 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài chính)
Điều 6. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí cho việc tổ chức điều tra, khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng mỏ vật liệu xây dựng; kinh phí thuê tư vấn định giá, kinh phí định giá mỏ vật liệu xây dựng của Sở Tài chính được chi từ dự toán ngân sách tỉnh hàng năm (nguồn sự nghiệp môi trường).
Điều 7. Các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao cú trỏch nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
